
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015   

Kính gửi: 

Stt Tên hàng Đvt Slg Đơn giá
Thành tiền

VNĐ

LỚP 1

MÔN TIẾNG VIỆT - TOÁN

1 Bộ mẫu chữ dạy tập viết (40tờ)-tranh giấy couche bộ 1 240.000 240.000

2 Bộ mẫu chữ viết trong trường bộ 1 243.000 243.000

3 Bộ tranh dạy âm vần L1-tranh giấy couche bộ 1 503.000 503.000

4 Bộ tranh dạy luyện nói L1-tranh giấy couche bộ 1 375.000 375.000

5 Bộ tranh kể chuyện -tranh giấy couche - mới (23 tờ) bộ 1 705.000 705.000

6 Tranh T/V L1_P1(B1->B41) - HK1 - tranh nhựa bộ 1 2.325.000 2.325.000

7 Tranh T/V L1_P1(B42->B83) - HK1- tranh nhựa bộ 1 2.550.000 2.550.000

8 Tranh T/V L1_P2(B84->B103) - HK2 - tranh nhựa bộ 1 1.238.000 1.238.000

9 TranhTập đọc L1( 42tr) - HK2 - tranh nhựa bộ 1 683.000 683.000

10 Tranh TN XH 1 (66 tranh) - tranh nhựa bộ 1 1.020.000 1.020.000

11 Bộ TH Toán - TViệt L1(GV) không nỉ bộ 1 1.710.000 1.710.000

13 Bảng nỉ từ toán 1,2,3 (GV) cái 1 690.000 690.000

14 Bộ TH Toán - Tiếng Việt L1 (HS) bộ 40 150.000 6.000.000

MÔN ĐẠO ĐỨC    

1 Bộ tranh Đạo Đức lớp 1 (15 tờ)-tranh giấy bộ 1 457.500 457.500

2 Đĩa các bài hát đạo đức L1 cái 1 90.000 90.000

3 Đĩa hình họat cảnh đạo đức L1 cái 1 353.000 353.000

MÔN ÂM NHẠC    

1 Đĩa CD ghi các bài hát L1 cái 1 90.000 90.000

2 Song loan cái 5 45.000 225.000

3 Thanh phách cặp 11 33.000 363.000

4 Mõ cái 5 53.000 265.000

5 Trống nhỏ nhựa 2 mặt + dùi cái 3 113.000 339.000

MÔN MỸ THUẬT    

1 Bộ tranh hướng dẫn cách vẽ (19 tờ)-tranh giấy bộ 1 578.000 578.000

MÔN THỦ CÔNG    

1 Đĩa hình môn thủ công L1 (bộ/5 ) bộ 1 443.000 443.000

MÔN THỂ DỤC    

1 Bộ tranh Thể Dục lớp 1 (17 tờ)-tranh giấy couche bộ 1 488.000 488.000

2 Còi TDTT cái 2 14.000 28.000

3 Đệm nhảy (1x0,25)m                                                                   cái 4 1.163.000 4.652.000

5 Bóng chuyền số 3 trái 5 255.000 1.275.000

Tổng Lớp 1 27.928.500

LỚP 2    

MÔN TIẾNG VIỆT    

1 Mẫu chữ viết trong trường tiểu học (8tờ) -tranh giấy bộ 1 243.000 243.000

BÁO GIÁ 

Công ty Cổ phần Thiết bị Tràng An, xin gửi tới Quý khách hàng bản báo giá thiết bị tối thiểu Tiểu học theo chi 

tiết như sau:



2 Bộ chữ dạy tập viết (40 tờ)-tranh giấy bộ 1 240.000 240.000

3 Tranh  T/V L2 ( tập 1 )  - HK1 - tranh nhựa bộ 1 2.468.000 2.468.000

4 Tranh T/V L2 ( tập 2 )  - HK2- tranh nhựa bộ 1 1.935.000 1.935.000

MÔN TOÁN

1 Bộ Toán lớp 2 (GV) - không nỉ bộ 1 1.163.000 1.163.000

2 Bảng nỉ toán 1,2,3 (GV) cái 1 690.000 690.000

3 Bộ TH Toán 2 (HS) bộ 40 143.000 5.720.000

4 Cân Toán 2 bộ 1 1.118.000 1.118.000

5 Bộ quả cân 6kg bộ 1 1.125.000 1.125.000

6 Bộ quả cân 8kg bộ 1 1.740.000 1.740.000

7 Ca 1 lít cái 1 23.000 23.000

8 Chai 1 lít cái 1 23.000 23.000

9 Thước nhôm  1m cây 2 120.000 240.000

10 Thước nhôm 0,5m cây 1 60.000 60.000

MÔN TỰ NHIÊN XH

1 Tranh Tự nhiên XH 2-tranh nhựa bộ 1 923.000 923.000

2 Tranh Tự nhiên XH 2-tranh giấy couche bộ 1 123.000 123.000

MÔN ĐẠO ĐỨC

1 Tranh Đạo Đức 2 -tranh nhựa bộ 1 405.000 405.000

MÔN MỸ THUẬT

1 Bộ tranh Mỹ Thuật lớp 2 bộ 1 213.000 213.000

2 Bộ tranh thiếu nhi (thưởng thức MT 2) bộ 1 183.000 183.000

MÔN ÂM NHẠC

1 Kèn phím cái 3 2.063.000 6.189.000

2 Đĩa âm nhạc lớp 2 cái 1 105.000 105.000

3 Song loan cái 5 45.000 225.000

4 Trống nhỏ nhựa 2 mặt + dùi cái 5 113.000 565.000

5 Mõ cái 5 53.000 265.000

6 Thanh phách cặp 11 33.000 363.000

MÔN THỦ CÔNG

1 Bộ tranh Thủ Công lớp 2 - tranh giấy bộ 1 735.000 735.000

MÔN THỂ DỤC

2 Bộ tranh dạy Thể Dục lớp 2 bộ 1 243.000 243.000

3 Còi TDTT nhựa cái 2 14.000 28.000

4 Cờ nhỏ cái 10 23.000 230.000

5 Đệm nhảy (1x0,25)m                                                                   cái 4 1.163.000 4.652.000

6 Bóng đá số 4 quả 10 413.000 4.130.000

7 Đồng hồ bấm giây  Cái 1 450.000 450.000

8 Ghế băng thể dục cái 1 4.545.000 4.545.000

9 Bóng chuyền số 3 trái 5 255.000 1.275.000

Tổng Lớp 2 42.635.000

LỚP 3    

MÔN TIẾNG VIỆT    

1 Bộ mẫu chữ dạy tập viết (40tờ) bộ 1 240.000 240.000

2 Mẫu chữ viết trong trường T.học (8tờ) bộ 1 243.000 243.000

3 Bộ chữ viết mẫu tên riêng (32tờ/bộ) bộ 1 420.000 420.000

4 Tranh  T/V L3 ( tập 1 )  - HK1 - tranh nhựa bộ 1 1.905.000 1.905.000

5 Tranh T/V L3 ( tập 2 )  - HK2- tranh nhựa bộ 1 1.995.000 1.995.000

MÔN TOÁN

1 Bộ Toán Lớp 3 (GV) - không nỉ bộ 1 1.058.000 1.058.000

2 Ê-ke nhựa 30-40-50 cái 1 53.000 53.000

3 Compa nhôm cái 1 71.000 71.000

4 Thước nhôm 0,5m cái 1 60.000 60.000



5 Thước nhôm 1m cái 1 120.000 120.000

6 Bộ Toán Lớp 3 (HS) bộ 40 138.000 5.520.000

MÔN TỰ NHIÊN XH

1 Tranh TNXH L3 (52tr)-tranh nhựa bộ 1 1.410.000 1.410.000

2 Tranh TNXH L3 -tranh giấy bộ 1 183.000 183.000

3 MH trái đất...., mặt trăng quay quanh... bộ 1 2.130.000 2.130.000

MÔN MỸ THUẬT

2 Bộ tranh Mỹ Thuật 3 (8tờ/bộ) bộ 1 213.000 213.000

5 Bộ tranh các họa sĩ VN (thưởng thức MT3) bộ 1 162.000 162.000

MÔN ĐẠO ĐỨC

1 Tranh Đạo Đức L3 - tranh nhựa bộ 1 285.000 285.000

2 Tranh Đạo Đức L3 - tranh giấy bộ 1 153.000 153.000

MÔN ÂM NHẠC

1 Bộ tranh Âm Nhạc 3 (1tờ/bộ) bộ 1 33.000 33.000

2 Kèn phím cái 3 2.063.000 6.189.000

3 Song loan cái 5 45.000 225.000

4 Trống nhỏ nhựa 2 mặt + dùi cái 5 113.000 565.000

5 Mõ cái 5 53.000 265.000

6 Thanh phách cặp 11 33.000 363.000

7 CD-Âm nhạc 3 : các bài hát đĩa 1 90.000 90.000

MÔN THỦ CÔNG

1 Tranh Thủ Công L3 -tranh nhựa bộ 1 840.000 840.000

2 Tranh Thủ Công L3 -tranh giấy bộ 1 263.000 263.000

MÔN THỂ DỤC

1 Tranh Thể Dục 3 (10tờ) -tranh giấy couche bộ 1 338.000 338.000

2 Thước dây 20m sợi 1 273.000 273.000

3 Còi Thể dục cái 2 14.000 28.000

4 Bóng đá số 4 trái 5 413.000 2.065.000

5 Bóng chuyền số 3 trái 5 255.000 1.275.000

6 Bóng rổ số 5 trái 5 345.000 1.725.000

7 Dây nhảy cá nhân sợi 20 38.000 760.000

8 Dây nhảy dài tập thể sợi 4 83.000 332.000

9 Bộ cột bảng ném bóng rổ (bộ 2 cột) bộ 1 10.298.000 10.298.000

10 Đệm nhảy (1x0,25)m                                                                   cái 4 1.163.000 4.652.000

11 Đồng hồ bấm giây  Cái 1 450.000 450.000

12 Ghế băng thể dục cái 1 4.545.000 4.545.000

13 Cờ nhỏ cái 10 23.000 230.000

Tổng Lớp 3 52.025.000

LỚP 4    

MÔN TIẾNG VIỆT    

1 Tranh  Tiếng Việt L4 - tranh nhựa bộ 1 2.715.000 2.715.000

2 Tranh Kể chuyện L4 - tranh giấy bộ 1 338.000 338.000

3 Tranh Tập Làm Văn L4 - tranh giấy bộ 1 225.000 225.000

MÔN TOÁN

1 Bộ hình học nhựa Toán 4 (GV) bộ 1 705.000 705.000

2 Bảng Mét vuông - kẻ ô vuông cái 1 525.000 525.000

3 Bảng nỉ Toán 4 cái 1 690.000 690.000

4 Ê-ke nhựa 30-40-50 cái 1 53.000 53.000

5 Compa nhôm cái 1 71.000 71.000

6 Thước nhôm 0,5m cái 1 60.000 60.000

7 Thước nhôm 1m dẹp cái 1 120.000 120.000

8 Bộ Toán TH Lớp 4 (HS) bộ 40 45.000 1.800.000

MÔN ĐẠO ĐỨC



1 Tranh Đạo Đức L4 - tranh nhựa bộ 1 293.000 293.000

2 Tranh Đạo Đức L4 - tranh giấy bộ 1 153.000 153.000

MÔN KHOA HỌC

1 Tranh Khoa học L4 -tranh nhựa bộ 1 1.245.000 1.245.000

2 Tranh Khoa học L4 - tranh giấy bộ 1 174.000 174.000

2 Bộ DC Khoa học Lớp 4 bộ 1 2.768.000 2.768.000

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

1 Bộ tranh Lịch sử 4 (bộ/3tờ) -tranh giấy couche bộ 1 93.000 93.000

2 Bộ bản đồ Lịch sử  4 (bộ/5tờ)-tranh giấy couche bộ 1 263.000 263.000

3 Bộ bản đồ Địa Lý 4 (2 tờ)-tranh giấy couche bộ 1 113.000 113.000

4 Bộ tranh Địa lý 4 (bộ/4tờ)-tranh giấy couche bộ 1 123.000 123.000

5 Tranh LS và Địa Lý 4 -tranh nhựa bộ 1 945.000 945.000

MÔN KỸ THUẬT

1 Bộ lắp ghép MH kỹ thuật (GV) L4+L5 bộ 1 1.650.000 1.650.000

2 Bộ lắp ghép MH kỹ thuật 4 (HS) bộ 40 135.000 5.400.000

3 Bộ DC,VL cắt, khâu, thêu 4 (GV) bộ 1 810.000 810.000

4 Bộ DC,VL cắt, khâu, thêu 4 (HS) bộ 40 225.000 9.000.000

MÔN MỸ THUẬT

1 Bộ tranh Mỹ Thuật 4 (bộ/7tờ) bộ 1 213.000 213.000

2 Tranh dân gian VN (thưởng thức MT4) bộ 1 180.000 180.000

MÔN ÂM NHẠC

1 Bộ tranh Am Nhạc 4 (bộ/8tờ) bộ 1 243.000 243.000

2 Audio CD Am nhạc 4 cái 1 90.000 90.000

3 Kèn phím cái 3 2.063.000 6.189.000

4 Song loan cái 5 45.000 225.000

5 Trống nhỏ nhựa 2 mặt + dùi cái 5 113.000 565.000

6 Mõ cái 5 53.000 265.000

7 Thanh phách cặp 11 33.000 363.000

MÔN THỂ DỤC

1 Bộ tranh Thể dục 4 (bộ/10tờ bộ 1 308.000 308.000

2 Bóng rổ số 5 trái 5 345.000 1.725.000

3 Bóng đá số 4 quả 10 413.000 4.130.000

4 Bóng ném quả 20 38.000 760.000

5 Ghế băng thể dục cái 1 4.545.000 4.545.000

6 Đệm nhảy (1x0,25)m                                                                   cái 4 1.163.000 4.652.000

7 Đồng hồ bấm giây  Cái 1 450.000 450.000

8 Cờ nhỏ cái 10 23.000 230.000

9 Dây nhảy cá nhân cái 20 38.000 760.000

10 Dây nhảy tập thể cái 2 83.000 166.000

11 Thước dây 30m cái 1 300.000 300.000

12 Quả cầu đá quả 20 23.000 460.000

14 Còi Thể dục cái 2 14.000 28.000

15 Bóng chuyền số 3 trái 5 255.000 1.275.000

Tổng Lớp 4 58.454.000

LỚP 5    

MÔN TIẾNG VIỆT    

1 Tranh  Tiếng Việt L5 -tranh nhựa bộ 1 2.685.000 2.685.000

2 Tranh kể chuyện L5 - tranh giấy bộ 1 308.000 308.000

MÔN TOÁN

1 Hình tròn L5 (bộ 6 hình) bộ 1 378.000 378.000

2 Hình thang L5 (bộ 2 hình) bộ 1 135.000 135.000

3 Hình tam giác L5 (bộ 2 hình) bộ 1 105.000 105.000

4 Hình chữ nhật biểu diễn tính thể tích L5 cái 1 158.000 158.000



5 Hình chữ nhật (200x160x100) mm L5 cái 1 273.000 273.000

6 Hình lập phương biểu diễn tính thể tích cái 1 90.000 90.000

7 Hình lập phương cạnh 40mm L5 (bằng gỗ) bộ 1 135.000 135.000

8 Hình lập phương cạnh 200mm L5 cái 1 435.000 435.000

9 Hình trụ cao 150mm L5 cái 1 150.000 150.000

10 Hình cầu d=200mm L5 cái 1 180.000 180.000

11 Ê-ke nhựa 30-40-50 cái 1 53.000 53.000

12 Compa nhôm cái 1 71.000 71.000

13 Thước nhôm 0,5m cái 1 60.000 60.000

14 Thước nhôm 1m dẹp cái 1 120.000 120.000

15 Bộ Toán thực hành Lớp 5 (HS) bộ 40 45.000 1.800.000

MÔN ĐẠO ĐỨC

1 CD-AudioĐạo Đức Lớp 5 cái 1 90.000 90.000

2 Tranh Đạo Đức L5 -tranh nhựa bộ 1 270.000 270.000

3 Tranh Đạo Đức L5 - tranh giấy tờ 1 18.000 18.000

MÔN KHOA HỌC

1 Tranh Khoa Học L5 - tranh nhựa bộ 1 3.083.000 3.083.000

1 Tranh Khoa Học L5 - tranh giấy bộ 1 42.000 42.000

2 Bộ mẫu tơ sợi Lớp 5 bộ 7 138.000 966.000

3 Mô hình " Bánh xe nước" Lớp 5 bộ 1 593.000 593.000

4 Bộ lắp rắp mạch điện đơn giản (HS) bộ 40 105.000 4.200.000

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

1 Bản đồ Lịch Sử Lớp 5 (3 tờ)-mới bộ 1 158.000 158.000

2 Tranh Lịch Sử L5 -tranh nhựa bộ 1 368.000 368.000

3 Tranh Lịch Sử L5 -tranh giấy couche bộ 1 105.000 105.000

4 Tranh Địa Lý L5 -tranh nhựa bộ 1 585.000 585.000

5 Tranh Địa Lý L5 -tranh giấy couche bộ 1 123.000 123.000

6 Bộ bản đồ Địa Lý Lớp 5 (6tờ) bộ 1 345.000 345.000

MÔN KỸ THUẬT

1 Bộ DC, VL cắt, khâu, thêu Lớp 5 (GV) bộ 1 810.000 810.000

1 Bộ lắp ghép MH kỹ thuật (GV) L4+L5 bộ 1 1.650.000 1.650.000

2 Bộ lắp ghép MH kỹ thuật Lớp 5 (HS) bộ 40 150.000 6.000.000

3 Tranh Kỹ Thuật L5 -tranh nhựa bộ 1 1.133.000 1.133.000

MÔN MỸ THUẬT

1 Bộ tranh Mỹ Thuật L5 bộ 1 123.000 123.000

2 Tranh họa sĩ thế giới (thưởng thức MT5) bộ 1 48.000 48.000

5 Hộp màu vẽ dùng cho GV (L5) bộ 1 1.133.000 1.133.000

6 Cặp vẽ KT (45x60)cm cái 1 315.000 315.000

MÔN ÂM NHẠC

1 Bộ tranh Am Nhạc 5 (8 tờ)-tranh giấy bộ 1 180.000 180.000

2 Đĩa CD-Audio Am Nhạc Lớp 5 cái 1 90.000 90.000

3 Kèn phím cái 3 2.063.000 6.189.000

4 Song loan cái 5 45.000 225.000

5 Trống nhỏ nhựa 2 mặt + dùi cái 5 113.000 565.000

6 Mõ cái 5 53.000 265.000

7 Thanh phách cặp 11 33.000 363.000

MÔN THỂ DỤC

1 Bộ tranh Thể Dục Lớp 5 (8 tờ)-tranh giấy bộ 1 243.000 243.000

2 CD-Audio Thể Dục Lớp 5 cái 1 90.000 90.000

3 Bóng rổ số 5 trái 1 345.000 345.000

4 Bóng đá số 4 trái 1 413.000 413.000

5 Bóng ném 150gr trái 4 38.000 152.000

6 Ghế băng thể dục cái 1 4.545.000 4.545.000



6 Đệm nhảy cái 4 1.163.000 4.652.000

7 Đồng hồ bấm giây  Cái 1 450.000 450.000

8 Cờ nhỏ cái 10 23.000 230.000

9 Dây nhảy cá nhân cái 20 38.000 760.000

10 Dây nhảy tập thể cái 2 83.000 166.000

11 Thước dây 30m cái 1 300.000 300.000

12 Quả cầu đá quả 20 23.000 460.000

14 Còi Thể dục cái 2 14.000 28.000

15 Bóng chuyền số 3 trái 5 255.000 1.275.000

Tổng Lớp 5 51.280.000

DÙNG CHUNG

1 Bảng nhóm bằng nhựa (0,4x0,6)m cái 7 75.000 525.000

2 Bảng phụ bằng nhựa (700x900x0,5)mm cái 1 150.000 150.000

3 Nam châm  bọc sắt d=32 Viên 10 11.000 110.000

4 Nẹp treo tranh 60cm Cây 10 14.000 140.000

5 Nẹp treo tranh 78cm Cây 10 18.000 180.000

6 Nẹp treo tranh 85cm Cây 10 20.000 200.000

7 Nẹp treo tranh 108cm Cây 10 24.000 240.000

8 Nẹp treo tranh 115cm Cây 10 26.000 260.000

9 Giá treo tranh 15 móc Cái 1 1.148.000 1.148.000

10 Trống trường + chân chất liệu bằng gỗ, mặt trống bọc 

da trâu, chân sắt sơn tĩnh điện, đường kính 50cm, cao 

70cm

cái 1 6.473.000 6.473.000

11 Bộ trống đội bọc inox (1 trống lớn+ 4 trống nhỏ), trống 

nhỏ đường kính 34cm, cao 22 cm, trống lớn đường kính 

48 cm, cao 22 cm

bộ 1 9.413.000 9.413.000

12 Bản đồ hành chính VN tờ 1 78.000 78.000

13 Bản đồ hành chính VN có viền khung nhôm treo tường cái 1 578.000 578.000

14 Bộ các nhân vật rối (chương trình Tiếng Anh Tiểu Học) 

(bộ/11 con)

bộ 1 1.620.000 1.620.000

15 Máy Cassette SONY S07- 1 hộc băng, 1 hộc đĩa Cái 1 4.725.000 4.725.000

 1. Giá trên đã gồm thuế VAT, bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. Không bao gồm vật tư tiêu hao;

 2. Qui cách hàng hoá: mới 100%, Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất;

 3. Thời gian giao hàng: 20 ngày sau khi ký xác nhận đặt hàng và nhận thanh toán đợt 1;

 4. Địa điểm giao hàng: Tại địa điểm Bên mua cung cấp trong phạm vi Hà Nội;

 5. Phương thức thanh toán: 40% sau khi xác nhận đặt hàng;  60% sau khi nhận hàng;

Mọi chi tiết xin liên hệ : 

Quang Minh - 090 326 5259 

 Các điều kiện thương mại: 

" Uy tín và chất lượng là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi "

Xin chân thành cảm ơn về sự quan tâm và hợp tác của quý vị


